
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ: Trung cấp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102 /QĐ-HT 18/8/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp Mai Linh) 

 

Tên ngành, nghề:  Tiếng Trung Quốc . 

Mã ngành, nghề:  5220209 

Trình độ đào tạo:  Trung cấp 

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THCS (9/12) trở lên hoặc tương đương. 

Thời gian đào tạo:  02 năm 

 

Kế hoạch đào tạo 

Stt 

Mã 

môn 

học 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

Số tiết 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thực 

tập/ thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Học kỳ 1 

1 MH001 Giáo dục Thể chất 1 30 4 24 2  

2 MH006 Tiếng Anh 5 120 42 72 6  

3 MH007 Nghe 1 2 45 15 28 2  



Stt 

Mã 

môn 

học 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

Số tiết 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thực 

tập/ thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

4 MH012 Nói 1 2 45 15 28 2  

5 MH016 Đọc - Viết 1 4 90 30 58 2  

Tổng HK1 14 330 105 211 14  

Học kỳ 2 

1 MH002 
Giáo dục Quốc phòng 

và An ninh 
2 45 21 21 3  

2 MH008 Nghe 2 2 45 15 28 2  

3 MH013 Nói 2 2 45 15 28 2  

4 MH017 Đọc - Viết 2 4 90 30 58 2  

5 MH023 Đất nước học Trung Quốc 2 45 15 28 2 Tự chọn 

Tổng HK2 12 225 75 142 8  

Học kỳ 3 

1 MH003 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2  

2 MH004 Pháp luật 1 15 9 5 2  

3 MH009 Nghe 3 2 60  58 2  

4 MH014 Nói 3 2 60  58 2  

5 MH018 Đọc - Viết 3 5 120 30 88 2  

6 MH021 Soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2  



Stt 

Mã 

môn 

học 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

Số tiết 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thực 

tập/ thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

Tổng HK3 14 315 50 255 10  

Học kỳ 4 

1 MH005 Tin học văn phòng 2 45 15 29 1  

2 MH010 Nghe 4 2 60  58 2  

3 MH015 Nói 4 2 60  58 2  

4 MH019 Đọc - Viết 4 5 120 30 88 2  

5 MH020 Ngữ pháp 2 45 15 28 2  

6 MH016 Chuyên đề HSKK 2 60  58 2 Tự chọn 

Tổng HK4 15 330 60 260 10  

Tổng cộng 55 1410 320 1040 50  

-   

 

  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS. TS. Trần Mặc Khách 

           

 

 

 


